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TỜ TRÌNH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
Về Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế đánh giá việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ
Theo Quyết định số 929/2012/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011-2015”, Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao nhiệm vụ xây dựng Quy chế đánh giá việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước để trình Thủ tướng Chính phủ. 
Trên cơ sở nghiên cứu các văn bản liên quan, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng Dự thảo Quyết định và kính báo cáo Thủ tướng Chính phủ về Dự thảo Quyết định như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH
Trong những năm vừa qua, việc phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp đã được Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương quan tâm tổ chức thực hiện, thể hiện ở nhiều văn bản quy phạm pháp luật. Hiện tại, việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước được quy định cụ thể tại Nghị định số 99/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp. Tại Nghị định này, các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước được phân công, phân cấp cụ thể, rõ ràng, trong đó quy định rõ quyền, trách nhiệm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ quản lý ngành, UBND cấp tỉnh, các Bộ tổng hợp (KH&ĐT, Tài chính, Nội vụ, Lao động - TBXH) và Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty (là đại diện chủ sở hữu trực tiếp tại doanh nghiệp nhà nước). Để thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị định 99/2012, các Bộ có vai trò quản lý, tham mưu, tổng hợp như Bộ KH&ĐT, Tài chính, Nội vụ, Lao động - TBXH đã và đang chủ trì xây dựng các văn bản pháp luật (Nghị định, Quyết định…) trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành nhằm hoàn chỉnh khung khổ pháp lý cho việc thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước. 

Tuy nhiên, với các Nghị định đã và sẽ được ban hành nêu trên, các Bộ, ngành mới chỉ đánh giá được việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước một cách riêng lẻ, theo chức năng, nhiệm vụ và nhằm phục vụ cho yêu cầu quản lý của Bộ, ngành mình. Chưa có một cơ quan nào có trách nhiệm đánh giá toàn bộ việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước. Do vậy, việc xây dựng Quyết định của Thủ tướng chính phủ ban hành Quy chế nhằm đánh giá việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước là cần thiết và phù hợp với các quy định của pháp luật liên quan. 
II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG QUYẾT ĐỊNH
- Tuân thủ quy định của các văn bản quy phạm pháp luật liên quan; 

- Cần có sự kế thừa và thống nhất về nội dung đối với các văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành. 

- Làm rõ nội dung đánh giá việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước; 

- Quy định cụ thể cách thức tổ chức thực hiện, sự phối hợp của các cơ quan trong việc đánh giá việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước.
III. QUÁ TRÌNH SOẠN THẢO QUYẾT ĐỊNH
Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 929/2012/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011-2015”, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế đánh giá việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước. 

Dự thảo sẽ được lấy ý kiến các Bộ, ngành liên quan nhằm hoàn thiện và trình Thủ tướng ký ban hành. 
IV. KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG CHÍNH CỦA DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH 
1. Kết cấu dự thảo Quyết định

Dự thảo Quyết định được xây dựng với 03 Chương, 10 Điều: 
a. Chương I – Những quy định chung (04 Điều); 
b. Chương II – Nội dung và tổ chức đánh giá (5 Điều):

Quy định về các nội dung đánh giá việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với các doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp và tổ chức đánh giá.   
c. Chương III – Tổ chức thực hiện (01 Điều); 
2. Những nội dung chính trong Dự thảo Quyết định
2.1. Phạm vi và đối tượng áp dụng 

- Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi chung là Bộ); Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh); Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Người đại diện là các tổ chức, cá nhân được phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước. 
- Doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước. 
2.2. Cách thức tổ chức thực hiện.

Để thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị định 99/2012, các Bộ có vai trò quản lý, tham mưu, tổng hợp như Bộ KH&ĐT, Tài chính, Nội vụ, Lao động - TBXH đã và đang chủ trì xây dựng các văn bản pháp luật (Nghị định, Quyết định…) trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành nhằm hoàn chỉnh khung khổ pháp lý cho việc thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước, cụ thể:  

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư hiện đang chủ trì xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chế độ giám sát, kiểm tra việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, mục tiêu và nhiệm vụ được giao của doanh nghiệp.  

- Bộ Tài chính đã chủ trì xây dựng và trình Chính phủ ban hành 02 Nghị định trong năm 2013 là: Nghị định số 61/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước; Nghị định số 71/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. 

- Bộ Nội vụ hiện đang chủ trì xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định về chỉ định, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Người đại diện; tiêu chí đánh giá Người đại diện; đề cử để bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm, khen thưởng, xử lý vi phạm của thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng với Tổng giám đốc (Giám đốc) doanh nghiệp; số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) doanh nghiệp. 

- Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã chủ trì xây dựng và trình Chính phủ ban hành 02 Nghị định trong năm 2013 là: Nghị định số 50/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ Quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu; Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ Quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.
- Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trình Chính phủ ban hành Quy chế giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với doanh nghiệp trong việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu. Hiện nay, Thanh tra Chính phủ đang lấy ý kiến các Bộ, ngành để hoàn thiện dự thảo Nghị định trình Chính phủ ban hành trong thời gian tới. Đây là Nghị định có tính chất giám sát, đánh giá toàn diện việc tuân thủ các quyền, quyết định của chủ sở hữu theo quy định tại Nghị định 99/2012/NĐ-CP, cụ thể ở đây là đánh giá mức độ tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước. Các quy định về nội dung giám sát, phương thức giám sát và các chỉ tiêu để đánh giá được xây dựng cụ thể, chi tiết   

Về cơ bản, các Nghị định đã và sẽ được ban hành nêu trên, các Bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ của mình đã xây dựng khá đầy đủ các quy định, tiêu chí nhằm đánh giá việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước. Bộ KH& ĐT xây dựng các quy định về nội dung giám sát, phương thức giám sát và các chỉ tiêu để đánh giá việc doanh nghiệp tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu về việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, mục tiêu và nhiệm vụ; Bộ Tài chính xây dựng các quy định về nội dung giám sát, phương thức giám sát và các chỉ tiêu để đánh giá việc doanh nghiệp tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu về linh vực tài chính; Bộ Nội vụ xây dựng các quy định về nội dung giám sát, phương thức giám sát và các chỉ tiêu để đánh giá việc doanh nghiệp tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu về việc quản lý và sử dựng cán bộ; Bộ LĐTB&XH xây dựng các quy định về nội dung giám sát, phương thức giám sát và các chỉ tiêu để đánh giá việc doanh nghiệp tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu về lao động, tiền lương…, 
Do vậy, Quyết định này được ban hành sẽ quy định cụ thể về cách thức đánh giá việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ủy quyền, phân cấp hoặc giao thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu về vốn nhà nước. Cơ chế phối hợp đánh giá và cơ quan tổng hợp đánh giá (Bộ Kế hoạch và Đầu tư).
V. CÁC Ý KIẾN KHÁC NHAU

-

VI. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA BỘ TƯ PHÁP

- 
VII. KIẾN NGHỊ 
Trên đây là những vấn đề cơ bản về Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế đánh giá việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi kèm theo Tờ trình này Dự thảo Quyết định (lần thứ 1). 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét ban hành./. 

	Nơi nhận:

· Như trên; 
· Văn phòng Chính phủ; 
· Bộ Tư pháp; 

· Lưu: VT, PTDN (3b). 
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